
Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT) 

 
NỘI DUNG CƠ BẢN THUYẾT MINH DỰ ÁN [Tên dự án]1) 

TỈNH/TP [tên tỉnh, tp]2) 

 

1) Nghiên cứu sự cần thiết đầu tư, các điều kiện thuận lợi khó khăn;  
2) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; 
3) Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án;  
4)3) Thuyết minh sơ bộ về phương án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng và lập các bảng 

cung cấp thông tin theo Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 1, Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 2, Mẫu 
01/HT/Phụ biểu 03/bảng 3, Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 4, Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 5 
dưới đây; 

5)4) Thuyết minh sơ bộ về phương án hỗ trợ trang thiết bị để thiết lập điểm internet công 
cộng và lập Danh sách trang thiết bị cần hỗ trợ tại các xã thuộc dự án theo Mẫu 01/HT/Phụ biểu 
03/bảng 6 dưới đây; 

6) Phân tích sơ bộ các yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng của công trình dự án, sản 
phẩm hoặc dịch vụ cung cấp;  

7) Dự kiến thời hạn thực hiện dự án; 
8) Phân tích sơ bộ phương án tài chính của dự án: sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án; dự kiến 

vốn đầu tư của Chương trình tham gia thực hiện dự án; 
9) Nêu sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án; 
10) Những nội dung cần thiết khác (nếu có); 

 
 
Ghi chú: 
1) Mỗi dự án này tương ứng với một dự án liệt kê tại Phụ biểu 01. 
2) 3) Nội dung này chỉ dùng cho các dự án thực hiện các nhiệm vụ tại các khoản 1, 2, 3 Điều 

3 Thông tư này; 
4) Nội dung này chỉ dùng cho các dự án thực hiện nhiệm vụ tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 

này.  



Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 1 

DANH SÁCH CÁC XÃ VÀ CÁC NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN  
ĐỂ THIẾT LẬP HẠ TẦNG VIỄN THÔNG BĂNG RỘNG THUỘC DỰ ÁN 1) 

 

 Danh sách các xã cần thiết lập hạ 
tầng viễn thông băng rộng  Các nhiệm vụ cần thực hiện tại mỗi xã Ghi 

chú 

  
TT 

Mã 
huyện 6) 

Mã 
xã 6) 

Tên 
xã 6) 

Xã 
đồng 

bằng 2) 

Thiết lập 
hệ thống 

truyền dẫn 
băng rộng 

3) 

Thiết lập 
mạng truy 
nhập băng 

rộng cố 
định 4) 

Thiết lập 
mạng truy 
nhập băng 

rộng di 
động 5) 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 [Mã huyện 
A] 

[Mã 
xã A] 

[Tên 
xã A] … … … …  

2 [Mã huyện 
B] 

[Mã 
xã B] 

[Tên 
xã B] … … … …  

3 
… 
… 

…  … … … …  

… 
… 
… 

… …. … … … …  

n [Mã huyện 
n] 

[Mã 
xã n] 

[Tên 
xã n] … … … …  

 
Ghi chú:  
1) Mỗi dự án này tương ứng với một dự án liệt kê tại Phụ biểu 01; 
Bảng này chỉ dùng cho các dự án thực hiện các nhiệm vụ tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 Thông 

tư này. 
2) Cột (4) này ứng với mỗi xã tại cột (3), nếu xã là xã đồng bằng, điền ký tự “x”, ngược lại 

để trống. 
3) Cột (5) này điền ký tự “x” nếu xã có tên tại cột (3) có nhiệm vụ thiết lập hệ thống truyền 

dẫn băng rộng, ngược lại để trống. 
4) Cột (6) này điền ký tự “x” nếu xã có tên tại cột (3) có nhiệm vụ thiết lập mạng truy nhập 

băng rộng cố định, ngược lại để trống. 
5) Cột (7) này điền ký tự “x” nếu xã có tên tại cột (3) có nhiệm vụ thiết lập mạng truy nhập 

băng rộng di động, ngược lại để trống. 
6)Mã tỉnh/thành phố, huyện, xã được quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 

08/7/2004 về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 
 



Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 2 
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM KẾT NỐI THUỘC DỰ ÁN 1) 

TT Tên điểm kết nối Địa điểm điểm kết nối Ghi chú 

  Mã 
huyện 4) 

Mã 
xã 4) 

Tên 
xã 4) Địa điểm  

 (1) (2) (3) (4) (5)  
I Danh sách các điểm kết nối cần thiết lập2) tại xã thuộc dự án  
1 [Tên điểm kết nối 1] [Mã 

huyện] 
[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm điểm kết 
nối 1] 

 

2 [Tên điểm kết nối 2] [Mã 
huyện] 

[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm điểm kết 
nối 2] 

 

… …. … … …   
n [Tên điểm kết nối n] [Mã 

huyện] 
[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm điểm kết 
nối n] 

 

II Danh sách các điểm kết nối sẵn có 3) được lựa chọn cho dự án  
1 [Tên điểm kết nối 1’] [Mã 

huyện] 
[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm điểm kết 
nối 1’] 

 

2 [Tên điểm kết nối 2’] [Mã 
huyện] 

[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm điểm kết 
nối 2’] 

 

… …. … … …   
m [Tên điểm kết nối m] [Mã 

huyện] 
[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm điểm kết 
nối m] 

 

 
Ghi chú:  
1) Mỗi dự án này tương ứng với một dự án liệt kê tại Phụ biểu 01. 
Bảng này chỉ dùng cho các dự án thực hiện các nhiệm vụ tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 Thông 

tư này 
2) Điểm kết nối cần thiết lập là điểm mà tại vị trí đó được dự tính đặt tập trung các thiết bị 

truyền dẫn của xã chưa có mạng truyền dẫn. 
3) Điểm kết nối sẵn có là điểm kết cuối của hệ thống truyền dẫn băng rộng đang hoạt động 

mà tại vị trí đó có thể cho phép mạng truyền dẫn băng rộng cần thiết lập kết nối vào; 
Điểm kết nối sẵn có được lựa chọn cho dự án là điểm kết nối sẵn có được sử dụng trong 

phương án thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng của dự án. 
4) Mã tỉnh/thành phố, huyện, xã được quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 

08/7/2004 về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 



Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 3 
DANH SÁCH CÁC TUYẾN KẾT NỐI ĐƯỢC LỰA CHỌN  

THUỘC DỰ ÁN 1) 

TT Tên tuyến kết nối 

Tên 
điểm 

kết nối 
đầu 2) 

Tên 
điểm 

kết nối 
cuối 2) 

Chiều dài 
tuyến (km) 

Môi trường 
truyền dẫn 
băng rộng 3) 

Ghi 
chú 

 (1) (2) (3) (4) (5)  
1 [Tên tuyến kết nối 

được lựa chọn 1] 
[Tên 
điểm 

kết nối 
đầu 1] 

[Tên 
điểm kết 
nối cuối 

1] 

[chiều dài 
tuyến kết nối 

được lựa chọn 
1] 

  

2 [Tên tuyến kết nối 
được lựa chọn 2] 

[Tên 
điểm 

kết nối 
đầu 2] 

[Tên 
điểm kết 
nối cuối 

2] 

[chiều dài 
tuyến kết nối 

được lựa chọn 
2] 

  

3       
…       
n [Tên tuyến kết nối 

được lựa chọn n] 
[Tên 
điểm 

kết nối 
đầu n] 

[Tên 
điểm kết 
nối cuối 

n] 

[chiều dài 
tuyến kết nối 

được lựa chọn 
n] 

  

 Tổng chiều dài các 
tuyến kết nối của hệ 
thống truyền dẫn 
thuộc dự án 

  [Tổng chiều 
dài các tuyến 

được lựa 
chọn] 

  

Ghi chú: 
1) Mỗi dự án này tương ứng với một dự án liệt kê tại Phụ biểu 01. 
Bảng này chỉ dùng cho các dự án thực hiện các nhiệm vụ tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 Thông 

tư này. 
2) Mỗi tên điểm kết nối đầu hoặc cuối tương ứng với một tên điểm kết nối cần thiết lập hoặc 

tên điểm kết cuối sẵn có tại cột (1) Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 2 ở trên. 
3) Điền cột (5) với các giá trị “quang” hoặc “viba” hoặc “hỗn hợp”. 



Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 4 

DANH SÁCH CÁC MẠNG TRUY NHẬP BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH  
TẠI CÁC XÃ THUỘC DỰ ÁN 1) 

TT Tên mạng truy nhập cố định  Tổng chiều dài các tuyến 
cáp (m) 

Xã Đồng 
bằng 2) 

Ghi chú 

 (1) (2) (3)  
1 Mạng truy nhập cố định xã 

[Mã huyện, mã xã, tên xã 1]3) 
[Tổng chiều dài mạng truy 

nhập của xã 1] 
  

2 Mạng truy nhập cố định xã 
[Mã huyện, mã xã, tên xã 2]3) 

[Tổng chiều dài mạng truy 
nhập của xã 2] 

  

…     
N Mạng truy nhập cố định xã 

[Mã huyện, mã xã, tên xã n]3) 
[Tổng chiều dài mạng truy 

nhập của xã n] 
  

 Tổng chiều dài các tuyến cáp 
của các mạng truy nhập của 
các xã đồng bằng  

[Tổng chiều dài các tuyến 
cáp của các mạng truy 
nhập của các xã đồng 

bằng] 

  

 Tổng chiều dài các tuyến cáp 
của các mạng truy nhập của 
các xã miền núi, hải đảo  

[Tổng chiều dài các tuyến 
cáp của các mạng truy 

nhập của các xã miền núi, 
hải đảo] 

  

Ghi chú:  
1) Mỗi dự án này tương ứng với một dự án liệt kê tại Phụ biểu 01. 
Bảng này chỉ dùng cho các dự án thực hiện các nhiệm vụ tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 Thông 

tư này. 
2) Cột (3) này ứng với mỗi xã có tên tại cột (1), nếu xã là xã đồng bằng điền ký tự “x”, 

ngược lại để trống. 
3) Mã tỉnh/thành phố, huyện, xã được quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 

08/7/2004 về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 
 
 

Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 5 
DANH SÁCH CÁC TRẠM THU PHÁT THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G  

THUỘC DỰ ÁN 1) 

TT Tên trạm thu phát 
thông tin di động 

3G  

Địa điểm đặt trạm 3G Ghi chú 
Mã 

huyện 
Mã 
xã 

Tên xã Địa điểm 



1 [Tên trạm 3G 1] [Mã 
huyện] 

[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm của  
trạm 3G 1] 

[tọa độ đặt trạm] 
(nếu có) 

2 [Tên trạm 3G 2] [Mã 
huyện] 

[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm của  
trạm 3G 2] 

[tọa độ đặt trạm] 
(nếu có) 

…       
n [Tên trạm 3G n] [Mã 

huyện] 
[Mã 
xã] 

[Tên 
xã] 

[Địa điểm của  
trạm 3G n] 

[tọa độ đặt trạm] 
(nếu có) 

 Tổng số trạm thu 
phát thông tin di 

động 3G 

[Tổng số trạm thu phát 3G]  

Ghi chú:  
1) Mỗi dự án này tương ứng với một dự án liệt kê tại Phụ biểu 01. 
Bảng này chỉ dùng cho các dự án thực hiện các nhiệm vụ tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 Thông 

tư này. 



Mẫu 01/HT/Phụ biểu 03/bảng 6 
DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ TẠI CÁC XÃ THUỘC DỰ ÁN 1) 

STT Trang thiết bị cần hỗ trợ Đơn vị Số lượng Ghi chú 
1 ĐIỂM ICC TẠI XÃ [Mã tỉnh/tp, mã huyện, mã xã, tên xã] 
 Máy tính  bộ ...   
 Thiết bị lưu điện bộ …   
 Switch 5 cổng bộ ...   
 Máy in  cái …   
 Bàn ghế  bộ ...   
 Phụ kiện tai nghe bộ  …   
 Cước lắp đặt internet lần …  
 Windows 7 bộ …   
 Bộ Office 2007 bộ  ...   
 Phần mềm diệt Virut bộ …   
2 ĐIỂM ICC TẠI XÃ [Mã tỉnh/tp, mã huyện, mã xã, tên xã] 
 Máy tính bộ   
 … … ..  

….     
n ĐIỂM ICC TẠI XÃ [Mã tỉnh/tp, mã huyện, mã xã, tên xã] 
 … … ...  
 … … …  

Ghi chú:  
1) Mỗi dự án này tương ứng với một dự án liệt kê tại Phụ biểu 01. 
Bảng này chỉ dùng cho các dự án thực hiện nhiệm vụ tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này. 

 

 


